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Ngành/Nghề: Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống (hệ 6 năm) Đợt TS: 2020 - đợt 1

Trình độ: Trung cấp Hình thức: Chính quy
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1
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

053
Nguyễn Sỹ Hồng Kiên Nam 10/10/2009 Nghệ An Sáo trúc KV2 9.00 8.00 0.50 25.50

2
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

060
Trần Khánh Thùy Nữ 25/3/2007 Nghệ An Sáo trúc KV2 8.00 7.00 0.50 22.50

3
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

054
Nguyễn Hoàng Linh Nữ 18/9/2010 Nghệ An Đàn tranh KV2 9.00 7.00 0.50 23.50

4
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

052
Nguyễn Thanh Hải Nam 09/12/2007 Nghệ An Sáo trúc KV2 8.00 7.00 0.50 22.50

5
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

046
Phan Nguyễn Diệu Anh Nữ 17/6/2010 Cần Thơ Đàn tranh KV2 6.00 6.00 0.50 18.50

6
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

057
Phùng Thị Bảo Ngọc Nữ 06/01/2007 Nghệ An Đàn tranh KV2 9.00 7.00 0.50 23.50

7
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

055
Nguyễn Thùy Linh Nữ 07/6/2009 Nghệ An Đàn tranh KV2 8.00 7.00 0.50 22.50

8
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

056
Phạm Phương Nga Nữ 04/11/2010 Nghệ An Đàn tranh KV2 8.00 9.00 0.50 26.50

9
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

061
Đặng Thị Huyền Trang Nữ 14/4/2011 Nghệ An Đàn tranh KV2 7.50 9.00 0.50 26.00

10
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

049
Đặng Thị Tâm Đan Nữ 15/02/2010 Nghệ An Đàn tranh KV2 9.00 9.00 0.50 27.50

11
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

048
Đặng Nguyễn Linh Đan Nữ 04/5/2009 Nghệ An Đàn tranh KV2 6.00 5.00 0.50 16.50

12
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

051
Quế Minh Hà Nữ 10/5/2009 Nghệ An Đàn tranh KV2 7.00 7.00 0.50 21.50

13
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

062
Đặng Phương Uyên Nữ 29/3/2007 Nghệ An Đàn tranh KV2 7.00 6.00 0.50 19.50

14
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

058
Nguyễn Đức Nguyên Nam 23/01/2010 Nghệ An Sáo trúc KV2 8.00 7.00 0.50 22.50

15
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

047
Cao Thị Ngọc Diệp Nữ 26/4/2011 Nghệ An Đàn tranh KV2 5.00 5.00 0.50 15.50
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16
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

050
Nguyễn Khánh Bình Nữ 22/8/2009 Nghệ An Đàn tranh KV2 8.00 9.00 0.50 26.50

17
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

175
Trần Thái Hải Đăng Nam 17/8/2009 Nghệ An Sáo trúc KV2 8.00 8.00 0.50 24.50

18
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

181
Nguyễn Bá Thành Trung Nam 20/4/2009 Nghệ An Sáo trúc KV2 8.00 8.00 0.50 24.50

19
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

177
Lê Dương Tuấn Khôi Nam 28/7/2009 Nghệ An Sáo trúc KV2 9.00 8.00 0.50 25.50

20
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

178
Hoàng Mạnh Quân Nam 18/12/2009 Nghệ An Đàn tranh KV2 7.00 8.00 0.50 23.50

21
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

180
Bạch Thư Trang Nữ 15/8/2011 Nghệ An Đàn tranh KV2 5.00 6.00 0.50 17.50

22
Biểu diễn nhạc cụ Truyền thống

(hệ 6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCTT2020/1_

179
Nguyễn Thị Xuân Thương Nữ 15/3/2009 Nghệ An Đàn tranh KV2 8.00 7.00 0.50 22.50

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020
Ghi chú: Điểm đã nhân hệ số môn Chuyên ngành.
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